
Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Bàn máy tính (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bàn ngồi bệt Rác cỡ lớn mất phí
Bàn phím (máy tính) Rác không đốt
Bàn thờ, tủ thờ Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Bàn tiếp khách Rác cỡ lớn mất phí
Bàn trang điểm (tủ gương trang điểm) Rác cỡ lớn mất phí
Bàn trang điểm (tủ gương trang điểm, gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Bàn trang điểm (tủ gương trang điểm, kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bàn trượt patin Rác không đốt

Bàn văn phòng (kim loại) Rác khó xử lý Đồ sử dụng ở hộ gia đình là sản phẩm tái chế
Bàn xếp dã ngoại (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bàn xếp dã ngoại (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Bảng điều khiển (tay cầm chơi game) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Bảng gỗ xốp Rác đem đốt
Bảng trắng Đồ tái sử dụng Kim loại
Bánh xe của xe 1 bánh (có vành) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bánh xe nhỏ ở chân bàn, ghế... Rác không đốt
Bánh xe đạp có vành Đồ tái sử dụng Kim loại
Bánh phụ xe đạp Đồ tái sử dụng Kim loại
Băng cat-set, hộp đựng băng cat-set Rác không đốt Giấy chỉ mục vứt vào rác giấy, nhãn dán là rác cháy được
Băng dính (giấy, vải) Rác đem đốt
Băng dính nhựa vinyl Rác không đốt
Băng dính trong suốt Rác đem đốt
Băng dính vải Rác đem đốt
Băng dùng để buộc (giấy) Giấy các loại
Băng dùng để buộc (nhựa) Rác không đốt
Băng gạc Rác đem đốt
Băng keo giấy Rác đem đốt
Băng video Rác không đốt
Bát đĩa các loại (gỗ) Rác đem đốt
Bát đĩa các loại (thủy tinh, gốm sứ, nhựa) Rác không đốt
Bát đĩa thủy tinh Rác không đốt
Bạt trải đất phủ cỏ (dùng cho hộ gia đình) Rác không đốt
Bạt màu xanh Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Bật lửa Rác không đốt Sử dụng hết hoàn toàn mới vứt rác. Những đồ còn sót lại bên trong 
phải trực tiếp vận chuyển đến nhà máy xử lý rác thải.

Bay, xẻng nhỏ (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bay, xẻng nhỏ (nhựa) Rác không đốt
Bể cá (thủy tinh, nhựa) Rác không đốt
Bể tắm, bồn tắm Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Bento giữ nhiệt (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bento giữ nhiệt (nhựa) Rác không đốt
Bếp điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Bếp điện từ IH (bếp điện từ để bàn） Đồ tái sử dụng Kim loại
Bếp điện từ IH (bếp điện từ dạng gấp) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Bếp ga, bếp ga bàn Đồ tái sử dụng Kim loại: Loại bỏ vết bẩn rồi vứt
Bếp ga mini (bếp ga để trên bàn) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bếp nướng, lò nướng than Rác không đốt
Bếp nướng, lò nướng than (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bê-tông, gạch bê tông (gạch táp lô) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác

Bì thư (túi ni lông đựng tờ rơi quảng cáo) Rác không đốt
Bìa đựng thư in sẵn thông tin (giấy) Giấy các loại
Bìa đựng thư in sẵn thông tin (nhựa) Rác không đốt

Bìa hồ sơ, tài liệu (giấy) Giấy các loại Kẹp đóng gáy là rác không cháy được. Nếu không thể tách rời ra thì để nguyê
n như vậy và vứt vào rác cháy được.

Bìa hồ sơ, tài liệu (nhựa) Rác không đốt
Bỉm (giấy, vải) Rác đem đốt Lấy hết đồ bẩn bên trong ra.
Bỉm giấy Rác đem đốt Lấy hết đồ bẩn bên trong ra.
Bỉm vải Rác đem đốt Lấy hết đồ bẩn bên trong ra.
Bình chứa chất tẩy mùi Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt

Bình chứa dầu ăn (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Bình cứu hỏa Rác khó xử lý Tham khảo trang 22

Bình đựng máy lọc nước (túi, bể lọc) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa
Chỉ đồ nhựa có ký hiệu nhựa. Đồ không có ký hiệu nhựa là rác không cháy đư
ợc.

Bình đựng nước mang đi (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình đựng nước mang đi (nhựa) Rác không đốt
Bình đựng gas prô-pan Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Bình đựng sơn dạng xịt Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt
Bình ga (bình ga prô-pan) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Bình ga của bếp mini (đặt trên bàn) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt
Bình giữ nhiệt ủ trà Rác không đốt Sản phẩm có bộ phận bằng kim loại là đồ tái sử dụng
Bình giữ nhiệt (inox) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình giữ nhiệt (nhựa) Rác không đốt
Bình giữ nhiệt (bình thủy) Rác không đốt
Bình hoa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình hoa (thủy tinh, gốm sứ, nhựa) Rác không đốt
Bình phong Rác cỡ lớn mất phí
Bình sơn xịt Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt

Bình sữa trẻ em (thủy tinh, nhựa) Rác không đốt Vì là thủy tinh chịu nhiệt nên đừng trộn lẫn vào sản phẩm tái chế (chai lọ thủy 
tinh)

Bình tưới (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình tưới (nhựa) Rác không đốt
Bình thủy (điện tử) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình xịt (nhựa) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt
Bình xịt (kim loại) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Bình xịt, bình phun sương (nhựa) Rác không đốt
Bình xịt, bình phun sương (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bình xịt thuốc diệt côn trùng Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:
Bình, lọ đựng nước hoa Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt
Bình, lọ đựng thuốc viên (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Bình, lọ đựng thuốc viên (thủy tinh) Đồ tái sử dụng Tháo nắp cho vào nhóm rác không đốt
Bộ bài (giấy) Giấy các loại
Bộ bài (nhựa) Rác không đốt
Bồ cào (gỗ) Rác đem đốt
Bồ cào (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bồ cào (nhựa) Rác không đốt
Bộ dò sóng (bộ dò sóng kỹ thuật số trên mặt đất) Rác không đốt
Bộ đàm Rác không đốt Tháo pin ra
Bô đi vệ sinh của trẻ em Rác không đốt
Bô, toilet mang đi được Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Bộ định tuyến (thiết bị truyền thông) Rác không đốt
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（B） （B） ●Từ điển chi tiết về phân loại rác ●Từ điển chi tiết về phân loại rác 



Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Bộ kích lốp nâng gầm Đồ tái sử dụng Kim loại
Bộ gạch mạt chược/Thảm chơi mạt chược Rác không đốt
Bộ phận bắt sóng radio Rác không đốt
Bơm (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bơm (nhựa) Rác không đốt
Bơm dầu Rác không đốt Đồ chạy bằng điện thì tháo pin ra
Bơm hơi Rác không đốt
Bón đèn trắng Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn
Bóng bay Rác không đốt
Bóng cao su Rác không đốt
Bóng chơi gôn Rác không đốt
Bóng (dùng trong thể thao, đồ chơi) Rác không đốt
Bóng đèn Đồ tái sử dụng Bóng đèn LED là nhóm rác không đốt
Bóng đèn LED, ống tuýp đèn LED，Thiết bị chiếu sáng Rác không đốt Ống thẳng các loại nếu quá khổ so với túi rác chỉ định vẫn được thu gom.

Bóng đèn nhấp nháy trang trí cây thông Noel Rác không đốt
Bóng đèn huỳnh quang (bóng tuýp, bóng tròn) Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang: Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Bóng đèn tí hon Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn
Bóng kính gói hoa Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Bồn cầu (bệ đi vệ sinh) Rác không đốt Phần bồn cầu là rác khó xử lý
Bồn rửa mặt Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Bồn trồng cây (chậu trồng cây) Rác không đốt
Bông chụp tai Rác đem đốt
Bông lau bảng (lau bảng đen) Rác không đốt
Bông thấm (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Bột giặt Rác đem đốt
Bột mì Rác tươi sống
Bột năng Rác tươi sống
Búa Đồ tái sử dụng Kim loại
Búa Rác đem đốt
Búa (cao su) Rác không đốt
Búa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Bùa (omamori) Rác không đốt
Búp bê Rác không đốt
Búp bê hina (cho ngày lễ của bé gái 3/3) Rác không đốt
Bút bi các loại Rác không đốt
Bút các loại (luyện chữ, để vẽ...) Rác đem đốt
Bút chì kim Rác không đốt
Bút chì, bút chì màu Rác đem đốt Bút chì kèm tẩy cũng có thể để nguyên và vứt vào rác cháy được
Bút dạ các loại Rác không đốt
Bút màu nước Rác không đốt
Bút máy Rác không đốt
Bút tất cả các loại Rác không đốt
Bút tiêm (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Bưu thiếp Giấy các loại Đồ có ảnh và có độ dày là rác giấy
Cặp số Rác không đốt
Chai 1 thăng (khoảng 1.8 lít) Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt

Cành cây (cây bị tỉa) Rác đem đốt
Khi mang ra địa điểm thu gom, phải cắt ngắn còn khoảng 60cm, buộc 
bằng dây rồi mới vứt

Catalô/sách giới thiệu sản phẩm (tạp chí) Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
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Chạc ba/ chân đứng dựng máy ảnh Đồ tái sử dụng Kim loại

Cây cỏ các loại (cây cỏ đã nhổ) Rác tươi sống Trường hợp số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi để bên cạnh đồ đựng nh
ựa pô-li-ê-thy-len

Cào (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Giữ nguyên cán văn vẫn có thể vứt rác
Cào (bằng tre) Rác đem đốt
Cây thông Noel (bằng nhựa) rác cỡ lớn không mất phí Nếu cho vừa túi chỉ định thì cho vào nhóm rác không đốt
Can để xách mang theo (bằng kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy đồ bên trong ra 
Cân (dùng cho nhà bếp) Rác không đốt
Cám gạo Rác tươi sống
CD, hộp đựng CD Rác không đốt Vỏ bọc, áo trùm chất liệu vải không dệt là rác cháy được
Các bộ phận xe oto Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Chai đựng, ống bơm dầu gội đầu, dầu xả Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Cầu trượt (dùng trong nhà) rác cỡ lớn không mất phí

Can xách dầu hỏa Đồ tái sử dụng Kim loại: Tháo hết bên trong rồi mới vứt rác

Cành cây bị cắt tỉa Rác đem đốt Khi mang ra địa điểm thu gom, hãy cắt nhỏ thành đoạn 60cm, buộc bằng dây rồi vứt.
Khi vứt với số lượng lớn, hãy mang trực tiếp đến nhà máy xử lý (nếu đường kính dày 

Cân đo cân nặng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Cân đo cân nặng (làm bằng nhựa, kính cường lực) Rác không đốt
(Chất bẩn) : dầu gốc/chất bẩn phân và nước tiểu Rác đem đốt Đồ bị bẩn do gốc dầu hoặc nước tiểu và phân thú cưng là rác cháy được.

Cắt móng tay Đồ tái sử dụng Kim loại
Cây chổi cọ sàn (cán gỗ, tre) Rác đem đốt
Cây chổi cọ sàn (Cán nhựa) Rác không đốt
Cám ngâm dưa Rác tươi sống
Cà-vạt Rác đem đốt
Cát dùng cho mèo Rác không đốt
Cân (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Cân (nhựa) Rác không đốt
Cặp, túi các loại (Sản phẩm da thuộc/ni lông/vải) Rác không đốt
Các loại dụng cụ có cạnh sắc như dao Đồ tái sử dụng Kim loại
Chai bia Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt
Các tài liệu in ấn thêm ngoài sách giáo khoa Giấy các loại
Cát lót đi vệ sinh của thú cưng Rác không đốt Vứt rác với khối lượng không làm rách túi rác chỉ định
Chai nhựa PET sau khi dùng để làm thủ công Rác không đốt Những sản phẩm nhẹ cũng có đồ có thể tái sử dụng
Cân đo sức khỏe (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Chai đựng sơn móng tay Rác không đốt
Cây lau nhà (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Cây lau nhà (nhựa) Rác không đốt
Cây lau nhà (gỗ) Rác đem đốt
Cặp chống gù lưng (randoseru) Rác không đốt
Chai cỡ 1 ly Đồ tái sử dụng
Chai nước uống dinh dưỡng Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt
Chai nhựa trong (nhựa) Rác không đốt
Chai nước shoyu(nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Chai nước shoyu (chai nhựa PET)) Đồ tái sử dụng Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Chai nước shoyu (chai nắp gài kín) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni lông.

Chai nước giặt/Bình chứa thay thế(giấy) Giấy các loại
Chai nước giặt/Bình chứa thay thế(nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Chai nhựa Rác không đốt
Chai nhựa PET (chai đựng đồ gia vị có chứa dầu) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Chai nhựa PET (đồ ăn thức uống, đựng shoyu, đựng rượu, 
đựng gia vị, đựng đồ gia công từ shoyu) Đồ tái sử dụng

Chai nhựa PET: bóc nhãn sản phẩm, xúc sạch bên trong rồi vứt rác
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Chai Ramune Đồ tái sử dụng Phần nhựa của miệng rót và viên bi nếu không tháo rời được để nguyên và vứt rác

Chai rượu vang Đồ tái sử dụng Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Chìa khóa Đồ tái sử dụng Kim loại
Chất hút ẩm (than, silica gel) Rác đem đốt
Clear file (bìa cứng nhựa trong đựng tài liệu) Rác không đốt
Chiếu rơm (chiếu cói) Rác đem đốt
Chiếu rơm (nhựa vinyl, có mút) Rác không đốt
Chăn trải phủ kotatsu Rác cỡ lớn mất phí Hãy buộc lại bằng dây và trực tiếp vận chuyển đến nhà máy xử lý rác thải

Chất tẩy mùi (loại bình xịt) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt
Chất hút ẩm (dạng trở thành thạch) Rác không đốt
Chất hút ẩm (dạng đọng nước) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Chậu rửa mặt (nhựa) Rác không đốt
Chiếu (tatami) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Chén bát Rác không đốt
Chăn điện Rác không đốt

Cỏ Rác tươi sống Trường hợp số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi để bên cạnh đồ đựng nhựa pô-li-ê
-thy-len

Chỗ rửa bát Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Chăm sóc móng cho mèo (phần các tông, gỗ bên trong) Rác đem đốt
Chuông gió (thủy tinh, gốm) Rác không đốt
Chuông gió (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại

Chăn (trải, đắp) Rác cỡ lớn mất phí Hãy buộc lại bằng dây và trực tiếp vận chuyển đến nhà máy xử lý rác thải.

Chảo rán Đồ tái sử dụng Kim loại
Chổi (cói, tre) Rác đem đốt
Chổi (phần cán kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Chổi ( nhựa vinyl) Rác không đốt
Chất giữ lạnh Rác không đốt
Chiếu cói Rác đem đốt
Chăn lông, chăn trải kotatsu Rác đem đốt Đồ không cho vừa túi chỉ định thì tự mang trực tiếp đến nhà máy xử lý

Chườm nóng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Chườm nóng (nhựa) Rác không đốt
Chất giữ lạnh, gel giữ lạnh・Gói làm lạnh đi kèm sạn phạm Rác không đốt
Chậu cây (gốm, nhựa) Rác không đốt
Con dấu Rác không đốt Nếu đồ làm bằng gỗ thì phân vào nhóm rác đem đốt
Con dấu cao su (nhựa) Rác không đốt
Con dấu cao su (bằng gỗ) Rác đem đốt
Cốc giấy, đĩa giấy Giấy các loại Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Cốc, thìa cân đo liều lượng (bằng kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Cốc, thìa cân đo liều lượng (bằng nhựa) Rác không đốt
Cốc (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Cốc (gốm sứ, thủy tinh, nhựa) Rác không đốt
Compa (dụng cụ học tập) Rác không đốt
Cốc silicon Rác không đốt
Cỏ nhân tạo Rác không đốt
Com lê Rác đem đốt
Cốt thép Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cọ quét sơn Rác đem đốt
Cỏ giả trang trí thức ăn (dùng làm bento, đồ ăn sẵn) Rác không đốt
Con chuột máy tính Rác không đốt

C
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Cốc uống trà nóng Rác không đốt
Cốc sữa chua (giấy) Giấy các loại Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Cốc sữa chua (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Cotton/Áo quần chứa cotton (Đồ gia dụng) Rác đem đốt
Cửa lưới (Lưới・Gioăng cao su) Rác không đốt
Cưa máy Đồ tái sử dụng Kim loại
Cưa Đồ tái sử dụng Kim loại
Cửa Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cửa chớp Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cửa kính Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cửa các loại nói chung Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cửa khớp gỗ (gỗ) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Cục sạc, đầu cắm điện Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Cục sạc AC Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Cũi/ nhà của chó (lồng sắt) Đồ tái sử dụng kim loại　：Những thành phần nhựa như tấm lót sàn nhà là rác không cháy được. Đồ 
không cho được vào túi rác chỉ định là rác khổ lớn và miễn phí thu gom.

Cũi/ nhà của chó (nhựa) Rác cỡ lớn không mất phí

Cũi/ nhà của chó (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Cuộn phim máy ảnh Rác không đốt
Cúp (cúp vô địch) Rác không đốt Ruy-băng là nhóm rác đem đốt
Dàn nghe âm thanh (audio) Rác không đốt
Dàn loa âm thanh rác cỡ lớn không mất phí

Dàn âm thanh loa thùng (loại audio) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Dàn âm thanh nổi (loại nhỏ) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Dàn/ kệ lắp từ các ống  (inox) Đồ tái sử dụng Kim loại: Nếu có thể hãy tháo rời ra và vứt rác
Dàn/ kệ lắp từ các ống (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Nếu có thể hãy tháo rời ra và vứt rác
Dàn/ kệ lắp từ các ống (nhựa) Rác không đốt

Dàn nóng máy điều hòa Đồ điện gia dụng tái sử dụng
Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Dao rọc giấy Rác không đốt
Dao điêu khắc Đồ tái sử dụng Kim loại
Dao các loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Dao bào (dụng cụ gọt vỏ: kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Dao bào (dụng cụ gọt vỏ: nhựa) Rác không đốt
Dao cạo râu (cả lưỡi dao) Rác không đốt
Dao cạo râu (loại dùng điện) Rác không đốt
Dao (dao nhà bếp) Đồ tái sử dụng Kim loại

Dầu ăn Đồ tái sử dụng Cho vào chai nhựa PET rồi đóng nắp kín cẩn thận
Dầu (dầu ăn thực vật) Đồ tái sử dụng Cho vào chai nhựa PET rồi đóng nắp kín cẩn thận
Dầu (dầu ăn có nguồn gốc động vật, mỡ bò, mỡ rán) Rác đem đốt Ngâm vào vải..., làm đông cứng bằng chất làm đông
Dầu máy (dầu nhớt) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Dầu (dùng cho máy móc) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Dầu (được hút bằng tấm thấm hút) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Dầu hỏa Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Dập ghim/ kẹp bấm giấy Rác không đốt
Dát giường (nhựa) Rác không đốt
Dát giường (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Dây, cáp ăng-ten Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Dây nối kéo dài Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Dây thắt (dùng cho áo quần) Rác đem đốt

C
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Dây, nơ buộc tóc Rác không đốt
Dây đàn guitar Rác không đốt
Dây đan nhựa (dùng cho thủ công) Rác đem đốt
Dây cáp (thiết bị nghe nhìn AV, máy tính cá nhân PC) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Dây điện Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Dây bọc hàng (dây đai nhựa PP) Rác không đốt
Dây đeo Rác không đốt
Dây điện, cáp điện Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Dây buộc Rác đem đốt
Dây dùng để đóng hàng Rác không đốt
Dây kẽm/ dây kim loại Đồ tái sử dụng Kim loại: Dù bị rỉ sét cũng là sản phẩm tái chế
Dây kẽm Móc treo quần áo Đồ tái sử dụng Kim loại
Dây buộc làm bằng nhựa vinyl Rác không đốt
Dây thừng (vải lanh) Rác đem đốt
Dây thừng (bằng nhựa vinyl) Rác không đốt
Dây thừng Rác không đốt
Dây cáp cái loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Dây chun, dây nịt cao su Rác không đốt
Dép lê đi trong nhà Rác không đốt
Dép lê đi trong nhà(cao su) Rác không đốt
Dĩa, nĩa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Để nguyên cán gỗ vẫn có thể vứt rác
Dĩa, nĩa (nhựa) Rác không đốt
Diêm Rác đem đốt Nhúng nước rồi mang vứt
Drap, ga giường Rác đem đốt
Drap, ga giường (tre) Rác đem đốt
Dùi đục nước đá Đồ tái sử dụng Kim loại
Dùi đục lỗ Đồ tái sử dụng Kim loại
Dụng cụ truyền dịch (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9: Không thu gom kim tiêm
Dụng cụ mài rau củ (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Dụng cụ mài rau củ (nhựa) Rác không đốt
Dụng cụ mài rau củ (gỗ) Rác đem đốt
Dụng cụ mở nắp lon, hộp Đồ tái sử dụng Kim loại
Dụng cụ chứa cà phê (bình) Đồ tái sử dụng
Dụng cụ câu cá (cần, dây câu, trục cuốn, cước...) Rác không đốt
Dụng cụ mài dao Rác không đốt
Dung môi pha sơn Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Đai địu em bé Rác không đốt
Đai nẹp hỗ trợ (Ví dụ: nẹp đầu gối) Rác đem đốt
Đai địu em bé Rác đem đốt Đồ có thành phận nhựa là rác không cháy được
Đai treo (đai quần) Rác không đốt
Đài nghe băng cat-set Rác không đốt
Đài radio Rác không đốt
Đài radio cát-xét Rác không đốt
Đàn ooc-gan Electone Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (Các nhạc cụ loại lớn)
Đàn ooc-gan Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (Các nhạc cụ loại lớn)
Đàn guitar rác cỡ lớn không mất phí

Đàn ooc-gan điện tử Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Đất sét (đồ chơi, dụng cụ học) Rác không đốt

D
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Đất (để trồng cây cảnh, làm vườn) rác cỡ lớn không mất phí Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình
Đất sét (đồ chơi, dụng cụ học) Rác không đốt
Đất dùng cho bồn trồng cây (đất trong chậu trồng cây) rác cỡ lớn không mất phí Mang trực tiếp đến nhà máy xử lý, địa điểm xử lý cuối cùng
Đất có dạng xốp dùng để trồng cây rác cỡ lớn không mất phí Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình
Đầu mẩu thuốc lá Rác đem đốt Nhúng nước rồi mang vứt
Đầu đĩa Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Đầu thu kỹ thuật số vệ tinh CS Rác không đốt
Đầu thu kỹ thuật số vệ tinh BS Rác không đốt
Đèn nháy bóng kim (đèn trang trí) Rác không đốt
Đèn pin (LED) Rác không đốt Tháo pin ra
Đèn pin (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Bóng đèn, tháo pin ra
Đèn pin (phần bóng đèn) Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn
Đèn pin (nhựa) Rác không đốt Bóng đèn, tháo pin ra
Đèn cảm ứng Rác không đốt
Đèn lồng Rác không đốt
Đèn bàn (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Đèn bàn (phần bóng đèn) Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn
Đèn bàn (nhựa) Rác không đốt
Đèn trần nhà (phần mũ chụp bằng thủy tinh, nhựa) Rác không đốt
Đèn trần nhà (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Đèn trần nhà (bóng đèn) Đồ tái sử dụng Bóng đèn LED là nhóm rác không đốt
Đèn cảm ứng Đồ tái sử dụng Kim loại
Đèn lồng (dùng trong Phật Giáo, Thần đạo) Rác không đốt Bóng đèn，tháo pin ra
Đèn bàn Đồ tái sử dụng Kim loại
Đệm gối (bên trong có mút) Rác không đốt
Đệm gối (bên trong có bông) Rác đem đốt
Đệm từ rác cỡ lớn không mất phí

Đệm có lò xo Rác cỡ lớn mất phí
Đế TV, kệ để TV Rác cỡ lớn mất phí
Đệm (Đệm lò xo) Rác cỡ lớn mất phí
Đệm (có lò xo) Rác cỡ lớn mất phí
Đệm (không lò xo) rác cỡ lớn không mất phí

Đĩa MD, hộp đựng đĩa MD Rác không đốt
Đĩa (thủy tinh, gốm sứ, nhựa) Rác không đốt
Đĩa mềm floppy, hộp đựng đĩa mềm floppy Rác không đốt
Đĩa MD Rác không đốt
Đĩa lade (đĩa quang) Rác không đốt
Đĩa nhựa (đĩa than) Rác không đốt
Điện thoại gắn với chuông cửa, điện thoại liên lạc nội bộ Rác không đốt
Điện thoại di động Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ: Các cửa hàng bán cũng tiến hành thu mua tại cửa hàng

Điều hòa (thân máy, cục đặt bên ngoài, loại gắn cửa sổ) Đồ điện gia dụng tái sử dụng
Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấp phép 
xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Điều hòa gắn cửa sổ Đồ điện gia dụng tái sử dụng
Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấp phép 
xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Điều khiển từ xa Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ: Tháo pin ra
Đinh ghim Rác không đốt
Đinh Đồ tái sử dụng Kim loại: Cho vào túi để không bị vương vãi rồi vứt
Đồ ăn (đồ ăn của động vật) Rác tươi sống
Đồ cạo râu/ lông Rác không đốt
Đồ bảo hộ khi chơi Kiếm đạo Rác không đốt
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Đồ chơi (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Đồ chơi (nhựa) Rác không đốt
Đồ chơi (gỗ) Rác đem đốt
Đồ chơi ghép hình (giấy) Giấy các loại
Đồ chơi (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Chỉ những đồ dùng cho hộ gia đình
Đồ còn lại sau khi xử lý bởi máy xử lý rác tươi sống Rác tươi sống
Đồ dùng cho ngày có kinh nguyệt Rác đem đốt Gói vào 1 tờ giấy rồi vứt
Đồ đựng bằng giấy đựng đồ ăn, uống (dùng cho thực phẩm） Rác đem đốt Miệng, phễu rót thì cứ để nguyên
Đồ đựng bằng giấy các loại tẩy rửa Rác đem đốt Chỉ cắt phần kim loại sẽ nguy hiểm nên hãy để nguyên và vứt vào rác cháy được

Đồ đựng bằng nhựa po-li-ê-thy-len Rác không đốt
Đồ đựng bơ, bơ thực vật Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Đồ đựng có dầu (thủy tinh) Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt

Đồ đựng có dầu (lon) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu: Loại bỏ phần bên trong và vứt rác ở trạng th
ái sạch sẽ.

Đồ đựng có dầu (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Đồ đựng các loại nước sốt tưới lên món ăn (thủy tinh) Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt
Đồ đựng dầu hỏa (can nhựa) Rác không đốt Lấy đồ bên trong ra 
Đồ đựng đồ ăn sẵn, nắp, khăn trải bằng nhựa Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Đồ đựng đồ trang điểm (thủy tinh) Đồ tái sử dụng Rửa qua bên trong rồi vứt
Đồ đựng đồ trang điểm (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Đồ đựng gia vị (lon) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Đồ đựng gia vị (chai lọ) Đồ tái sử dụng

Đồ đựng kem dưỡng da tay (tuýp) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Đồ đựng kem dưỡng da tay (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Đồ đựng nước giặt (dùng cho thực phẩm) Giấy các loại Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Đồ đựng nước giặt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Đồ đựng rong biển (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Đồ đựng sữa chua uống (chai nhựa PET) Đồ tái sử dụng Chai nhựa PET: bóc nhãn sản phẩm, xúc sạch bên trong rồi vứt rác
Đồ đựng thạch/rau câu(nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Đồ đựng thuốc diệt côn trùng (giấy) Rác đem đốt
Đồ đựng thuốc diệt côn trùng (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Dùng cho áo quần và cửa lưới chống côn trùng
Đồ đựng wax Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Lau bằng vải hoặc giấy
Đồ đựng, nắp của các loại nước sốt tưới lên món ăn (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Đồ được ép giấy bóng kính (ép plastic) Rác không đốt
Đồ gốm sứ Rác không đốt
Đồ mây tre đan Rác đem đốt
Đồ mở nắp Đồ tái sử dụng Kim loại
Đồ nội thất gỗ Rác cỡ lớn mất phí
Đồ sứ (gốm sứ) Rác không đốt
Đồ trang sức Rác không đốt Nếu là kim loại quí hiếm thì hãy mang đến cửa hàng chuyên thu mua để trao đổi 

Đồ trang trí cây thông Noel (bằng nhựa) Rác không đốt
Đồ trượt tuyết Rác đem đốt
Đồ, nắp đựng gia vị (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Đồng hồ đeo tay Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Đồng hồ (đeo tay, treo tường, để bàn) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Đũa (nhựa) Rác không đốt
Đũa (gỗ, tre) Rác đem đốt
Đũa dùng 1 lần Rác đem đốt

F File hồ sơ (Bìa giấy, kẹp đóng gáy kim loại) Giấy các loại Gáy lò xo kim loại là sản phẩm tái chế, nếu không thể tách rời ra thì để nguyên như vậy 
và vứt vào rác không cháy được.
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File hồ sơ (nhựa) Rác không đốt

Fusuma (tấm cửa kiểu Nhật) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Gạc y tế Rác đem đốt

Gạch Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Gạch khối (bê tông) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Gạch・Bê tông Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Găng tay Rác không đốt

Găng tay da Rác đem đốt

Găng tay lao động Rác đem đốt

Găng tay cao su Rác không đốt

Găng tay ni lông Rác không đốt

Găng tay (những đồ vật dùng cho y tế tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Găng tay (cao su, nhựa vinyl) Rác không đốt

Găng tay (vải, da) Rác đem đốt

Gạo Rác tươi sống

Gạt tàn (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Gạt tàn (gốm, thủy tinh) Rác không đốt

Gậy đánh gôn Đồ tái sử dụng Kim loại
Gậy đánh bóng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Gậy đánh bóng (nhựa) Rác không đốt

Gậy đánh bóng (gỗ) Rác đem đốt

Gậy vỗ vào chăn cho sạch bụi (nhựa) Rác không đốt

Gậy vỗ vào chăn cho sạch bụi (gỗ) Rác đem đốt

Ghế (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Ghế (nhựa) Rác không đốt

Ghế (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí

Ghế có khung ống kim loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Ghế dài Rác cỡ lớn mất phí

Ghế dài (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí

Ghế dùng trong nhà tắm (nhựa) Rác không đốt

Ghế dùng trong nhà tắm (gỗ) Rác đem đốt

Ghế mát xa Rác cỡ lớn mất phí

Ghế mát xa toàn thân (ghế mát xa) Rác cỡ lớn mất phí Những thứ ngoài ghế mát xa hãy tham khảo phần dụng cụ mát xa
Ghế sofa Rác cỡ lớn mất phí

Ghế tiếp khách (sofa) Rác cỡ lớn mất phí

Ghế trẻ em dùng trên oto rác cỡ lớn không mất phí

Ghế, nệm ngồi bệt (không có chân) rác cỡ lớn không mất phí

Ghế văn phòng (Ghế xoay/ghế có thể nâng hạ) Rác khó xử lý
Đồ sử dụng ở hộ gia đình, kim loại là sản phẩm tái chế. Sản phẩm nhựa là rác không chá
y được.

Ghế xếp dã ngoại (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Ghim vẽ/đinh ghim Rác không đốt

Ghim cài tóc Rác không đốt

Ghim của cái dập ghim/ kẹp bấm giấy Rác không đốt

Gia vị Rác đem đốt

Giá treo quần áo Đồ tái sử dụng Kim loại
Giá sách Rác cỡ lớn mất phí

Giày Rác không đốt

Giày bảo hộ Rác không đốt

Giày chạy ngắn, giày chạy điền kinh Rác không đốt

F
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Giày chơi gôn Rác không đốt
Giày da Rác không đốt
Giày trượt tuyết Rác không đốt
Giày trượt patin Rác không đốt
Giày, ủng đi mưa Rác không đốt
Giày thể thao Rác không đốt
Giắc cắm, thiết bị nối (thiết bị điện tử） Rác không đốt
Giấy ăn/ tissue Rác đem đốt

Giấy báo Đồ tái sử dụng Giấy báo, tờ rơi quảng cáo: dùng dây buộc hình chữ thập và vứt rác. Giấy bị ướt vẫn c
ó thể tái chế.

Giấy các-bon, giấy hóa đơn Rác đem đốt
Giấy cảm nhiệt (dùng để in hóa đơn chỗ máy thanh toán) Rác đem đốt
Giấy cách nhiệt (màu bạc) Rác không đốt Đồ trong phòng và đồ dã ngoại: vật liệu cách nhiệt của phòng là rác khó xử lý

Giấy cứng Giấy các loại
Giấy dùng để photo Giấy các loại
Giấy dùng cho vách ngăn cửa shoji (giấy) Rác đem đốt Chưa sử dụng thì vẫn là rác giấy các loại
Giấy dùng để viết thư Giấy các loại
Giấy ghi chú Giấy các loại
Giấy ghi nhớ Giấy các loại
Giấy gói Giấy các loại
Giấy gòn viết thư pháp Giấy các loại Giấy đã viết rồi cũng thuộc nhóm giấy các loại
Giấy luyện chữ Giấy các loại Giấy đã viết rồi cũng thuộc nhóm giấy các loại
Giấy màu Giấy các loại
Giấy nến, giấy sáp Rác đem đốt
Giấy nhám Rác đem đốt
Giấy nháp (dụng cụ học tập) Rác không đốt
Giấy quảng cáo (tờ rơi) Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Giấy ráp Rác đem đốt
Giấy sáp Rác đem đốt
Giấy sáp Rác đem đốt
Giấy thấm dùng trong nhà bếp Rác đem đốt
Giấy tờ Giấy các loại Giấy than, giấy cảm nhiệt là rác cháy được
Giấy ướt Rác đem đốt
Giấy ướt (khăn giấy ướt) Rác đem đốt
Giấy vẽ Giấy các loại Giấy đã viết rồi cũng thuộc nhóm giấy các loại
Giấy vệ sinh Rác đem đốt
Giấy vụn Giấy các loại Đồ bẩn dầu ăn hoặc quá bẩn vứt vào rác cháy được
Giẻ lau Rác đem đốt
Giỏ em bé/Nôi em bé Rác đem đốt
Giường (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Giường (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Giường chăm sóc bệnh nhân Rác cỡ lớn mất phí
Giường gấp Rác cỡ lớn mất phí Sản phẩm có bộ phận bằng kim loại là đồ tái sử dụng
Giường hơi Rác không đốt Thoát hết hơi và cho vào túi rác chỉ định
Giường lắp từ khung ống kim loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Gỗ Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Gỗ ngâm Rác đem đốt
Góc tam giác để ở bồn rửa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Góc tam giác để ở bồn rửa (nhựa) Rác không đốt

G
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Gói hút ẩm Rác đem đốt
Gói trà (trà xanh, trà đen) Rác đem đốt Vắt nước thật kỹ
Gói làm lạnh đi kèm sản phẩm Rác không đốt

Gói sốt gia vị (trong cà ri, gyudon...) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Gọt bút chì (dùng tay) Rác không đốt
Gọt bút chì (tự động) Rác không đốt
Gối đá lạnh (dùng để gối khi cần giảm sốt) Rác không đốt
Gối (có mút bên trong, bằng nhựa) Rác không đốt
Gối (có vỏ hạt soba bên trong, bằng mây) Rác đem đốt
Guốc gỗ Rác đem đốt
Gương Rác không đốt Bàn trang điểm là rác cỡ lớn mất phí
Hagama (Một loại nồi của Nhật) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hàng rào Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Hàng rào mắt cáo gỗ (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Hạt umeboshi Rác tươi sống

Hạt óc chó Rác tươi sống
Hậu môn nhân tạo ・ stoma (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Hóa đơn Giấy các loại
Hoa giả Rác không đốt
Hoa quả các loại Rác tươi sống

Hoa tươi Rác tươi sống Trường hợp số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi để bên cạnh đồ đựng nh
ựa pô-li-ê-thy-len

Hòm đựng thư (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hòm đựng thư (nhựa) Rác không đốt
Hòn bi ve Rác không đốt
Hòn đá chèn để muối dưa Rác không đốt
Hộp âm nhạc (đàn ô-gôn) Rác không đốt
Hộp bút (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp bút (nhựa vinyl) Rác không đốt
Hộp chứa đa năng (giấy) Rác đem đốt
Hộp chứa đa năng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp chứa đa năng (nhựa) Rác không đốt
Hộp đựng băng video (giấy) Giấy các loại
Hộp đựng băng video (nhựa) Rác không đốt
Hộp đựng bánh kẹo (kim loại) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Hộp đựng bánh kẹo (giấy) Giấy các loại
Hộp đựng cơm bento (nhôm) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp đựng cơm bento (nhựa, dùng cho gia đình) Rác không đốt
Hộp đựng cơm trưa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp đựng cơm trưa (nhựa) Rác không đốt

Hộp đựng dầu máy (dầu nhớt) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Dùng giấy hoặc vải lau sạch hoặc đặt ngược 
hộp lại, loại bỏ sạch dầu. Giấy hoặc vải đã sử dụng vứt vào rác cháy được.

Hộp đựng đa năng bằng vải không dệt Rác đem đốt
Hộp đựng để trồng cây giống (dùng cho lúa nước) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Hộp đựng giấy ướt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Hộp đựng hình trụ đựng phim Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Hộp đựng hoa quả (bằng nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Hộp đựng hương đuổi muỗi Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Hộp đựng kính đeo mắt Rác không đốt
Hộp đựng màng bọc thực phẩm Giấy các loại Tháo phần kim loại (lưỡi dao) rồi cho vào nhóm rác không đốt
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Hộp đựng mực để đóng dấu Rác không đốt
Hộp đựng natto (đậu nành lên men) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Hộp đựng nhiều tầng (nhựa) Rác không đốt
Hộp đựng nhiều tầng (gỗ) Rác đem đốt
Hộp đựng nước ép hoa quả (giấy) Rác đem đốt
Hộp đựng nước ép hoa quả (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Hộp đựng phấn nền trang điểm (có gương) Rác không đốt
Hộp đựng sơn (kim loại) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu: Lau bằng vải hoặc giấy
Hộp đựng sơn (nhựa) Rác không đốt
Hộp đựng sữa chua (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt

Hộp đựng sữa tươi Rác đem đốt
Đồ được rửa sạch để khô ráo đang được thu gom tái chế tại một số siêu thị hoặc cửa 
hàng, vui lòng sử dụng những địa điểm này.

Hộp đựng thức ăn cho thú cưng Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu: Rửa qua bên trong rồi vứt
Hộp đựng thuốc diệt côn trùng, gián bằng khói dùng trong phòng Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu: Mở lỗ rồi vứt
Hộp đựng thuốc lá, giấy bọc bằng thiếc Giấy các loại
Hộp đựng thuốc nhuộm tóc Rác không đốt
Hộp đựng thuốc nhỏ mắt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Hộp đựng trà (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp đựng trà (nhựa) Rác không đốt
Hộp đựng trà (gỗ) Rác đem đốt
Hộp đựng trứng (giấy) Giấy các loại
Hộp đựng trứng (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Hộp đựng, lõi của tấm nhôm nấu ăn (aluminum foil) Giấy các loại Tháo phần kim loại (lưỡi dao) rồi cho vào nhóm rác không đốt
Hộp giấy đựng rượu shochu, rượu nói chung Rác đem đốt Miệng, phễu rót thì cứ để nguyên
Hộp gỗ Rác đem đốt Những đồ không vừa túi rác chỉ định là rác quá khổ mất phí thu gom
Hộp gỗ đựng xúc xích Rác đem đốt

Hộp mayonaise, hộp sốt cà chua (dạng tuýp/túi nhỏ) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Hộp mực (dùng cho máy in) Rác không đốt Hãy hợp tác với các cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc cửa hàng thu mua để 
tái sử dụng

Hộp mực in (dùng cho máy đánh chữ...) Rác không đốt
Hộp mực đỏ dùng cho việc đóng dấu Rác không đốt
Hộp nắp gấp (đồ trang điểm) Rác không đốt
Hộp nhựa đựng thức ăn (dùng cho nhà bếp) Rác không đốt
Hộp nhựa thực phẩm dùng 1 lần Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy hết vết bẩn, rửa sạch rồi vứt
Hộp rỗng (giấy) Giấy các loại
Hộp rỗng (gỗ) Rác đem đốt
Hộp rỗng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hộp rỗng đựng giấy ăn/ tissue Giấy các loại
Hộp thép (dùng để đựng đồ ăn uống, đồ đóng hộp) Đồ tái sử dụng Hộp thép ：Rửa qua bên trong rồi vứt
Hộp thu phát dành cho TV cáp Rác không đốt
Hộp túi giấy các loại (dùng cho thực phẩm) Rác đem đốt

Hộp túi giấy các loại (trừ loại dùng đồ uống) Giấy các loại Những đồ phải xúc sạch bên trong rồi mới vứt rác: Những đối tượng như là gia vị, chất 
tẩy rửa dạng lỏng, hộp giấy đựng đồ ăn...

Hộp, chai đựng rong biển (nori) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Hộp, thùng giữ lạnh, túi giữ mát Rác không đốt
Hộp/tủ đựng giày (nhựa) rác cỡ lớn không mất phí

Hộp/tủ đựng giày (nhựa) rác cỡ lớn không mất phí

Hộp/tủ đựng giày (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Hộp/tủ đựng giày (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Hót rác (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Hót rác (nhựa) Rác không đốt

H
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác

Hương đuổi muỗi Rác đem đốt
Hương (nhang)・Nến Rác đem đốt
Keo vuốt tóc(loại bình xịt) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt
Keo vuốt tóc(nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Kéo cắt cành Đồ tái sử dụng Kim loại
Kéo tỉa cây Đồ tái sử dụng Kim loại
Kéo các loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Kẹo cao su Rác đem đốt
Kẹo viên Rác tươi sống
Kẹp giấy (ghim giấy) Rác không đốt
Kẹp quần áo Rác không đốt Sản phẩm có bộ phận bằng kim loại là đồ tái sử dụng
Két sắt (chịu nhiệt) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Két sắt (loại nhỏ cầm tay được) Đồ tái sử dụng Kim loại
Kệ có bánh xe (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Kệ có bánh xe (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Kệ tầng (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Kệ đựng lò vi sóng/Máy hút mùi(kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Khăn bông có thể dùng như chăn đắp mỏng Rác đem đốt
Khăn tắm Rác đem đốt
Khăn tắm tạo bọt Rác không đốt
Khăn tay Rác đem đốt
Khăn trải bàn (vải) Rác đem đốt
Khăn trải bàn (nhựa vinyl) Rác không đốt
Khăn trải dùng để gói đồ (vải) Rác đem đốt
Khăn trải dùng để gói đồ (nhựa vinyl) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Khăn trải dùng để gói đồ (vải không dệt) Rác đem đốt
Khay (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Khay (nhựa) Rác không đốt
Khay (gỗ) Rác đem đốt
Khay dùng cho máy nướng thịt/ phần khay nóng bên trong nồi các loại Đồ tái sử dụng Kim loại
Khay đựng các miếng nhựa bọc cây con Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Khay (đựng thức ăn) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy hết vết bẩn, rửa sạch rồi vứt
Khay làm đá (nhựa) Rác không đốt
Khẩu trang (vải, vải không dệt) Rác đem đốt
Khối gỗ/Gỗ tròn Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Khung cửa kính Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Khung cửa kính nhôm Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Khung hỗ trợ đi lại (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Khung hỗ trợ đi lại (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Khung phơi đồ rác cỡ lớn không mất phí

Khung thép Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Khung tranh (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Khung tranh (nhựa) Rác không đốt
Khung tranh (gỗ) Rác đem đốt
Kim băng Rác không đốt
Kim tiêm Rác khó xử lý Trả lại cho cơ quan y tế, nhà thuốc trong đơn thuốc đã mua
Kim (kim khâu) Rác không đốt
Kimono (trang phục truyền thống của Nhật) Rác đem đốt
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Kính áp tròng, hộp bảo quản Rác không đốt
Kính bảo hộ Rác không đốt
Kính cửa sổ Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Kính cường lực Rác không đốt
Kính đeo mắt các loại Rác không đốt
Kính khung tranh Đồ tái sử dụng Thủy tinh (tấm)：Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Kính lão Rác không đốt
Kính lúp Rác không đốt
Kính lúp Rác không đốt
Kính mờ Đồ tái sử dụng Thủy tinh (tấm): Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Kính râm Rác không đốt
Kính, thủy tinh (có dây thép ẩn, kính cường lực) Rác không đốt
Kính viễn vọng (ống nhòm) Rác không đốt
Koinobori (đồ trang trí ngày 5/5, cá chép hóa rồng) Rác không đốt
Kotatsu (bàn có gắn lò sưởi ở dưới gầm bàn) Rác cỡ lớn mất phí
Lá bùa ofuda Rác đem đốt

Lá rụng Rác tươi sống Nếu số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi đặt cạnh thùng thu gom rác tươi 
sống

Lá thông Rác đem đốt
Lều (phần vải/bạt) Rác không đốt
Lều (phần khung lều) Đồ tái sử dụng Kim loại
Liềm Đồ tái sử dụng Kim loại: Giữ nguyên cán văn vẫn có thể vứt rác
Lò nướng bánh mì oven Đồ tái sử dụng Kim loại
Lò sưởi dạng thổi hơi nóng Đồ tái sử dụng Kim loại
Lò sưởi ga Đồ tái sử dụng Kim loại
Lò vi sóng Đồ tái sử dụng Kim loại
Lò vi sóng có chức năng nướng oven Đồ tái sử dụng Kim loại
Lò xo các loại Đồ tái sử dụng Kim loại: Đồ nhỏ cho vào túi rác chỉ định và vứt rác.
Lọ, bình Đồ tái sử dụng Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Loa rác cỡ lớn không mất phí

Loa mini Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Lõi băng dính (bằng giấy) Giấy các loại
Lõi cuộn giấy vệ sinh Giấy các loại
Lõi cuộn tấm phủ, bổi (che phủ bảo vệ rễ cây mới trồng) Giấy các loại Chỉ giới hạn ở đồ dùng cho hộ gia đình như đồ làm vườn rau gia đình

Lõi giấy thấm dùng trong nhà bếp Giấy các loại
Lõi màng bọc thực phẩm Giấy các loại
Lõi, vỏ ngô Rác tươi sống

Lon đựng dầu (dùng cho máy móc) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Dùng giấy hoặc vải lau sạch hoặc đặt ngược 
hộp lại, loại bỏ sạch dầu. Giấy hoặc vải đã sử dụng vứt vào rác cháy được.

Lon 1 đấu (khoảng 18 lít, rác do hộ gia đình thải ra) Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy đồ bên trong ra 
Lon nhôm (lon đựng thực phẩm, lon đóng hộp) Đồ tái sử dụng Lon nhôm: Rửa qua bên trong rồi vứt
Lon sữa Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Lồng chim (gỗ, tre) Rác đem đốt
Lồng chim (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Lồng nuôi côn trùng Rác không đốt
Lông, tóc Rác đem đốt
Lốp xe (dùng cho các loại xe) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Lốp, săm xe đạp Rác không đốt
Lu, bình Rác không đốt
Lược (dùng chải tóc: kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Lược (dùng chải tóc: bằng nhựa) Rác không đốt
Lưới (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Lưới (dùng để bọc rau, quả) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Lưới (lưới dùng để luyện tập thể thao, lưới sân gôn) Rác không đốt
Lưới che nắng, lưới che lạnh (dùng cho hộ gia đình) Rác không đốt
Lưới làm ráo nước Rác không đốt
Lưới làm ráo nước (bằng vải không dệt・Quần tất da chân) Rác đem đốt
Lưới lót đáy chậu cây cảnh (nhựa) Rác không đốt
Lưới sắt Đồ tái sử dụng Kim loại
Lưỡi dao rọc giấy Rác không đốt
Mái lợp Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Màn hình (máy tính) Máy tính cá nhân tái sử dụng Tham khảo trang 21
Màn, mùng Rác không đốt
Màng bọc dành cho khay Rác đem đốt
Màng bọc thực phẩm Rác đem đốt
Màng bột (để bọc kẹo hoặc thuốc...) Rác tươi sống
Máng dẫn nước mưa Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Mành che cửa (bằng cây lau) Rác cỡ lớn mất phí
Mành che ở cửa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Mành che ở cửa (nhựa, gỗ) rác cỡ lớn không mất phí Mang trực tiếp đến nhà máy xử lý, địa điểm xử lý cuối cùng
Mành tre Rác đem đốt Nếu to quá thì cắt nhỏ ra rồi vứt
Mảnh vụn lót đi vệ sinh của thú cưng (vụn giấy) Rác đem đốt Vứt rác với khối lượng không làm rách túi rác chỉ định
Mascara (chuốt mi trang điểm) Rác không đốt
Mặt nạ oxy (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Máy ảnh (dùng phim) Rác không đốt Máy ảnh kỹ thuật số là đồ tái sử dụng
Máy ảnh kỹ thuật số Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ: Hãy áp dụng chương trình như bán lại cho cửa hàng

Máy cạo râu điện Rác không đốt
Máy cắt cỏ Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy chạy đĩa DVD xách đi được Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy chiếu (projector) Rác không đốt
Máy chiếu (projector dùng cho gia đình) Rác không đốt
Máy chơi điện có màn hình TV (thân máy) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy chơi điện tử cầm tay Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy chơi điện tử mini Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy chơi game loại nhỏ Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy chơi pachinko (projector dùng cho gia đình) Rác cỡ lớn mất phí Chỉ dành cho loại dùng tại gia đình
Máy cung cấp nước nóng Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy cuộn ống nhựa dẻo (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy cuộn ống nhựa dẻo (nhựa) Rác không đốt
Máy đan len Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy đánh chữ Rác không đốt
Máy điện thoại (bao gồm cả loại kèm máy fax) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy điều hòa/Dàn nóng máy điều hòa (dùng cho gia đình) Đồ điện gia dụng tái sử dụng
Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Máy đo huyết áp Rác không đốt Nếu là loại dùng thủy ngân thì hãy mang trực tiếp đến nhà máy xử lý

Máy đo huyết áp điện tử Rác không đốt
Máy đọc sách điện tử (máy tính bảng) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy đun nước nóng Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy đun nước nóng bằng gas (dùng cho bồn tắm) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Máy đun nước nóng bằng gas (dùng cho nhà bếp) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy đun nước nóng cấp tốc (dùng cho nhà bếp) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy duỗi tóc Rác không đốt
Máy ép trái cây Rác không đốt
Máy ép, là quần Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy fax Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy ghi âm Rác không đốt
Máy ghi âm IC Rác không đốt
Máy ghi âm, máy nghe đĩa blu-ray (đĩa quăng do Hitachi, LG, 
Panasonic... phát triển) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy ghi hình (DVD, HDD) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy giặt Đồ điện gia dụng tái sử dụng
Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Máy hát karaoke rác cỡ lớn không mất phí Chỉ dành cho loại dùng tại gia đình
Máy hút bụi cao áp Rác không đốt Chỉ sản phẩm dùng cho hộ gia đình
Máy hút ẩm Rác không đốt
Máy hút bụi Rác không đốt Phần vòi dẫn, ống nhựa dẻo không vừa túi rác chỉ định cũng được thu gom

Máy in ảnh Rác không đốt
Máy in đa năng/ phức hợp (dùng cho gia đình) Rác không đốt
Máy in (dùng cho gia đình) Rác không đốt
Máy khí dung (chạy điện) Rác không đốt
Máy khoan điện (Máy khoan tay) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy làm ấm chân bằng điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy làm bánh ở nhà Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy làm bánh dày Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy làm đá bào (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy làm đá bào (nhựa) Rác không đốt
Máy làm xoăn (dùng cho tóc) Rác không đốt
Máy làm nóng nước Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy làm khô chăn Rác không đốt
Máy làm mát Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Máy lọc không khí Rác không đốt
Máy mài Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy mát-xa chân Rác không đốt
Máy mát-xa Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Máy may, máy khâu Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy móc và thiết bị nông nghiệp Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy nén, máy ép (dùng cho gia đình) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy nghe đĩa CD Rác không đốt
Máy nghe đĩa MD Rác không đốt
Máy nghe nhạc Rác không đốt
Máy nghe nhạc cá nhân Rác không đốt
Máy nghe nhạc gắn trên oto, Máy âm thanh nổi gắn trên oto, bộ d
ò sóng trên oto Rác không đốt

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Máy nướng bánh mì Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy nướng (dụng cụ nấu nướng) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy pha cà phê (phần bình làm bằng thủy tinh) Rác không đốt
Máy pha cà phê (phần bình làm bằng kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy pha cà phê (thân máy) Rác không đốt

M
Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác

Máy photo Rác không đốt
Máy photo (dùng cho gia đình) Rác không đốt
Máy quay phim Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ: Hãy áp dụng chương trình như bán lại cho cửa hàng

Máy sấy khô quần áo Đồ điện gia dụng tái sử dụng Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Máy sấy khô (máy rửa) bát đĩa Rác không đốt Phần kim loại là đồ tái sử dụng
Máy sấy tóc Rác không đốt
Máy scan ・Máy in đa năng/ phức hợp (dùng cho hộ gia đình) Rác không đốt
Máy slot(dùng cho gia đình) Rác cỡ lớn mất phí Chỉ dành cho loại dùng tại gia đình
Máy sưởi dầu Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy sưởi chạy bằng dầu Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy hết dầu hỏa ra rồi vứt
Máy tạo ẩm Rác không đốt
Máy thu băng Rác không đốt
Máy thu HD Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy thổi khí (bơm khí dùng cho bể tự hoại) Rác khó xử lý Đồ tự thay là sản phẩm tái chế
Máy tính Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy tính bảng (máy đọc sách điện tử) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy tính bước chân Rác không đốt
Máy tính (bộ phận bên trong) Máy tính cá nhân tái sử dụng Tham khảo trang 21
Máy tính cá nhân (loại để bàn, loại xách tay) Máy tính cá nhân tái sử dụng Tham khảo trang 21
Máy trợ thính Rác không đốt
Máy xay cầm tay Rác không đốt
Máy xay sinh tố Rác không đốt
Máy xem đĩa DVD Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy xem video Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Máy xén cỏ Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy xén tỉa cây (loại chạy bằng điện, động cơ) Đồ tái sử dụng Kim loại
Máy xử lý rác tươi sống Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Máy/ bộ phận lọc nước Rác không đốt
Micro Rác không đốt

Mì ăn liền (gói gia vị, tiêu) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Mì miến các loại Rác tươi sống
Miếng bẫy chuột Rác đem đốt
Miếng bóng kính dán phía sau miếng dán Rác không đốt
Miếng bọt xốp (dùng để cắm hoa) Rác không đốt
Miếng che bếp ga bằng nhôm Rác không đốt
Miếng chống va đập (giấy) Giấy các loại
Miếng chống va đập (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Miếng dán bọc bên ngoài cốc đựng mì ăn liền Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Miếng dán dạng thuốc Rác đem đốt
Miếng dán giữ nhiệt (kairo dùng 1 lần) Rác không đốt
Miếng dán giữ nhiệt dùng 1 lần Rác không đốt
Miếng dầu khô còn đọng lại khi tách dầu Rác đem đốt
Miếng dùng cho vách ngăn cửa shoji (nhựa) Rác không đốt
Miếng giấy ghi giá (tag) Giấy các loại
Miếng lót bóng khí・Túi bóng khí (miếng chống va đập: puchipuchi) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Vật liệu đệm
Miếng lót cao su Rác không đốt
Miếng lót đặt trên bàn làm việc Rác không đốt

Miếng lót thấm nước (vật dùng để trải dưới cá, thịt) Rác đem đốt Không liên quan đến chất liệu

M

（M）（M） ●Từ điển chi tiết về phân loại rác ●Từ điển chi tiết về phân loại rác 



Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Nắp/Vòi bình sơn xịt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nệm ngồi (bên trong có mút) Rác không đốt
Nệm ngồi (đệm ngồi dáng dài) Rác đem đốt
Nệm ngồi (bên trong có bông) Rác đem đốt
Nến・Hương (nhang) Rác đem đốt
Ngăn chia bên trong hộp đựng bánh kẹo, hộp các loại (giấy) Giấy các loại
Ngăn chia bên trong hộp đựng bánh kẹo, hộp các loại (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nghiên mực Rác không đốt
Ngoáy tai (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Ngoáy tai (tre, gỗ) Rác đem đốt
Ngoáy tai (nhựa) Rác không đốt
Nhãn sản phẩm chai nhựa PET (giấy) Giấy các loại
Nhãn sản phẩm chai nhựa PET (nhựa vinyl) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nhãn sản phẩm (giấy) Rác đem đốt
Nhãn sản phẩm (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nhẫn Rác không đốt Nếu là kim loại quí hiếm thì hãy mang đến cửa hàng chuyên thu mua để trao 
đổi 

Nhiệt kế Rác không đốt Nếu là loại dùng thủy ngân thì hãy mang trực tiếp đến nhà máy xử lý
Nhiệt độ kế Rác không đốt Nếu là loại dùng thủy ngân thì hãy mang trực tiếp đến nhà máy xử lý
Nhiệt kế điện tử Rác không đốt Nếu là loại dùng thủy ngân thì hãy mang trực tiếp đến nhà máy xử lý
Nồi (nồi đất, thủy tinh) Rác không đốt
Nồi áp suất Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi chiên không dầu Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi cơm (gas, điện) Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi đất Rác không đốt
Nồi điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi đúc (nồi bằng sắt) Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi hấp (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi hấp (tre, gỗ) Rác đem đốt
Nồi hơi Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Nôi ngủ (gỗ,bạng mây) Rác đem đốt Những đồ không vừa túi rác chỉ định là rác quá khổ
Nồi/ lò/ vạc Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi rán điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Nồi, vung/ nắp nồi (kim loại, tráng men, đồng) Đồ tái sử dụng Kim loại
Núm vú giả Rác không đốt
Nút Rác không đốt
Nút bần, nút chai đựng rượu Rác đem đốt
Nút chai rượu vang (kim loại) Rác không đốt
Nút chai rượu vang (nút bần) Rác đem đốt
Nút dùng để châm cứu/giác hơi Rác đem đốt

O Origami Giấy các loại
Ô Rác không đốt Cũng có thể vứt rác mỗi phần khung sắt
Ô/dù to (dựng đứng chứ không phải loại cầm tay) Đồ tái sử dụng Kim loại
Ổ cắm điện dạng công tắc (ổ cắm tiết kiệm điện) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Ổ chia điện Rác không đốt
Ổ cứng Đồ tái sử dụng Kim loại
Ổ cứng HDD Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Ốc vít các loại (ốc) Đồ tái sử dụng Kim loại: Đồ nhỏ cho vào túi rác chỉ định và vứt rác.

Ống (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Chỉ giới hạn ở đồ dùng cho hộ gia đình như đồ làm vườn rau gia đì
nh

N

Ô

Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Miếng mút để rễ cây đậu mầm kaiware bám vào Rác đem đốt

Miếng nhựa hình cái xô nhỏ để đựng cây con Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Mizuhiki (một loại dây dùng trang trí) Rác đem đốt

Mô hình nhựa Rác không đốt

Móc gáy vở tập vẽ phác họa Rác không đốt

Móc treo chìa khóa Rác không đốt

Móc treo quần áo (nhựa vinyl) Rác không đốt

Móc treo quần áo (vải không dệt/vải sợi tổng hợp) Rác đem đốt

Móc treo quần áo (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: không bóc lớp phủ tráng ngoài và để nguyên vứt rác
Móc treo quần áo (nhựa) Rác không đốt

Móc treo quần áo (bằng gỗ có một phần là kim loại) Rác không đốt

Móc treo rèm (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại

Móc treo rèm (nhạa) Rác không đốt

Morofuta (khay dùng để lên men) (nhựa) Rác không đốt

Morofuta (khay dùng để lên men) (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí

Mũ bảo hiểm Rác không đốt

Mũ các loại Rác đem đốt Bao gồm mũ phớt nhựa che nắng/tấm che mặt
Mũ cói Rác đem đốt

Muôi (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Muôi (nhựa) Rác không đốt

Muôi, gáo múc (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Muôi, gáo múc (nhựa) Rác không đốt

Muôi xới cơm (nhựa) Rác không đốt

Muôi xới cơm (gỗ) Rác đem đốt

Mút (dùng để rửa, dùng để trang điểm) Rác không đốt

Nam châm (đá từ) Rác không đốt

Nắp bếp/vỉ nướng điện (thủy tinh) Rác không đốt

Nắp bếp/vỉ nướng điện (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Nắp bình thủy tinh cỡ 900ml (kim loại) Rác không đốt

Nắp bình xịt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp các loại (dùng cho thực phẩm: nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp các loại ống tuýp (nhựa) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Nắp chai (có riềm như vương miện) Rác không đốt

Nắp chai 1 thăng Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp chai bia Rác không đốt

Nắp chai cỡ 1 ly (kim loại) Rác không đốt

Nắp chai cỡ 1 ly (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp chai nhựa PET (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp chai nước uống dinh dưỡng (kim loại) Rác không đốt

Nắp chảo rán (có phần cửa sổ bằng kính để nhìn được bên trong) Rác không đốt

Nắp chụp mâm xe Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Nắp đậy bồn tắm Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Nắp hộp có chỗ giật mở Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu
Nắp hộp giấy đựng rượu shochu, rượu nói chung Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Nắp lon nhôm (dùng cho thực phẩm) Rác không đốt

Nắp thủy tinh (nắp nồi) Rác không đốt

Nắp vặn bình thủy tinh (nắp bình mứt hoặc mật ong・kim loại) Rác không đốt

Nắp/Vòi phun bình thuốc xịt côn trùng (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

M
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Ống (nhựa) Rác không đốt Chỉ giới hạn ở đồ dùng cho hộ gia đình như đồ làm vườn rau gia đình
Ống cắm ô, giá kệ để ô dù (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Ống cắm ô, giá kệ để ô dù (bằng gốm, nhựa) Rác không đốt
Ống cao su Rác không đốt
Ống đựng các loại giấy chứng nhận, bằng khen (phần giấy nhiều) Rác đem đốt
Ống đựng đũa (nhựa) Rác không đốt

Ống đựng kem đánh răng (tuýp) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Ống hút Rác không đốt
Ống kính máy ảnh (lens camera) Rác không đốt
Ống nhòm Rác không đốt
Ống nhựa PVC Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Ống nhựa dẻo (làm bằng nhựa vinyl, cao su) Rác không đốt
Ống thông kim, ống dẫn lưu dùng trong y tế (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 22: Không thu gom ống dẫn có gắn kim tiêm.
Ống tiêm, xi lanh(dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9: Không thu gom kim tiêm
Ống tuýp các loại (kim loại) Rác không đốt Thuốc bôi hoặc màu nước

Ống tuýp các loại (nhựa) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Ống tuýp đựng màu vẽ (kim loại) Rác không đốt

Ống tuýp đựng màu vẽ (nhựa) Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Phao Rác không đốt
Pháo khói màu Rác không đốt Nhúng nước rồi mang vứt
Pháo hoa Rác đem đốt Cho thấm nước (đồ chưa sử dụng cũng cho thấm nước)

Phân bón (đất mùn) rác cỡ lớn không mất phí Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình

Phân bón (phân bón hóa học phốt-pho, ni-tơ...) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22：Vì phân bón sẽ thẩm thấu vào đất của nơi xử lý cuối cùng và làm 
cho chất lượng nước thay đổi nên thành phố không thể xử lý, thải bỏ được.

Phân thú cưng Rác đem đốt
Phần bóng kính bọc ngoài vỏ bao thuốc lá Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Phần lò sưởi của kotatsu Đồ tái sử dụng Kim loại
Phần mềm chơi điện tử Rác không đốt
Phần mềm chơi điện tử có màn hình TV Rác không đốt
Phần miệng lấy giấy ăn/ tissue (phần nhựa vinyl) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Phễu (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Phễu (nhựa) Rác không đốt
Phích nước điện, bình đun nước điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Phim âm bản Rác không đốt
Phim (âm bản) Rác không đốt
Phím (nhạc cụ) rác cỡ lớn không mất phí

Phong bì Giấy các loại Phong bì bóng kính và phong bì có dán xốp hơi bọc hàng bên trong để nguyên 
và vứt rác.

Phong bì bỏ tiền mừng Giấy các loại Mizuhiki (dây bện trang trí phong bì ở Nhật) là rác cháy được 
Pianica (đàn cầm tay có phím giống piano) Rác không đốt
Pianica (đàn cầm tay có phím giống piano) Rác không đốt
Piano Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (Các nhạc cụ loại lớn)
Pin Đồ tái sử dụng Pin tiểu
Pin dự phòng Đồ tái sử dụng Pin tiểu: Thực hiện thu gom tại những cửa hàng hợp tác　Tham khảo trang 17

Pin nút áo Đồ tái sử dụng Pin tiểu
Pin sạc Li-ion tích hợp Đồ tái sử dụng Pin tiểu: Bao gồm sản phẩm có pin sạc Li-ion tích hợp
Pin sạc loại nhỏ Đồ tái sử dụng Pin tiểu: Tham khảo trang 17
Pin tiểu Đồ tái sử dụng Pin tiểu
Quả địa cầu Rác không đốt
Quả cầu chơi bowling Rác không đốt

Q
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Quả cầu lông (loại cầu dùng lông) Rác đem đốt
Quả cầu lông (loại cầu dùng nhựa) Rác không đốt
Quả tạ, cục tạ Đồ tái sử dụng Kim loại
Quần áo Rác đem đốt
Quần áo lặn Rác không đốt
Quần áo lót Rác đem đốt
Quần các loại Rác đem đốt
Quần áo kiểu Nhật (kimono) Rác đem đốt
Quạt Đồ tái sử dụng Kim loại
Quạt lạnh, quạt điều hòa Rác không đốt
Quạt thông gió (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại: Loại bỏ vết bẩn ở mức độ có thể rồi vứt
Quạt thông gió (nhựa) Rác không đốt
Quạt xếp (nhựa) Rác không đốt
Quạt xếp (tre, giấy) Rác đem đốt
Que kem (nhựa) Rác không đốt
Que kem (gỗ) Rác đem đốt
Que/ xiên (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Que/ xiên (nhựa) Rác không đốt
Que/ xiên (gỗ) Rác đem đốt
Rác nấu ăn Rác tươi sống
Rác nấu ăn, rác nhà bếp Rác tươi sống Vắt nước thật kỹ
Rác thừa cơm hộp bento (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy hết vết bẩn, rửa sạch rồi vứt
Rác từ máy hủy tài liệu Rác đem đốt
Rác từ rau củ (gồm cả vỏ, lá) Rác tươi sống
Răng giả Rác không đốt
Rèm Rác đem đốt Tháo móc ra
Rèm xếp (nếp gấp kiểu đàn xếp accordion) Rác cỡ lớn không mất phí

Rổ (nhựa) Rác không đốt
Rổ (tre, mây) Rác đem đốt
Rổ đựng hoa quả Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Rổ đựng quần áo giặt Rác không đốt
Rổ, rá (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Rổ, rá (tre) Rác đem đốt
Rổ, rá (nhựa) Rác không đốt
Rương, hòm/ tủ chia ngăn (nhựa) rác cỡ lớn không mất phí

Sạc (dùng để sạc pin, sạc điện thoại...) Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Sạc (bộ sạc) (dùng cho pin sạc) Rác không đốt
Sạc (pin sạc） Đồ tái sử dụng Pin tiểu: Tham khạo trang 17
Sách các loại Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Sách giáo khóa các loại Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Sản phẩm giả da Rác không đốt
Sản phầm mây tre đan Rác đem đốt
Sào phơi đồ (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Sào phơi đồ (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Sào phơi đồ (nhựa) Rác không đốt
Sào phơi đồ (tre) Rác đem đốt Cắt ngắn còn khoảng 60cm, buộc bằng dây rồi vứt.

Sáp màu Rác đem đốt
Set nướng thịt nướng BBQ (ga, vỉ nướng...) Đồ tái sử dụng Kim loại
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Shamisen (Một loại đàn dây của Nhật Bản) rác cỡ lớn không mất phí

Son Rác không đốt
Sofa giường Rác cỡ lớn mất phí
Sổ ngân hàng Rác đem đốt
Sơ mi Rác đem đốt
Sơn Rác đem đốt Cho thấm vào vải
Stoma・Hậu môn nhân tạo (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Sưởi Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy hết dầu hỏa ra rồi vứt
Sưởi ceramic Đồ tái sử dụng Kim loại
Sưởi dạng quạt Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy hết dầu hỏa ra rồi vứt
Sưởi dầu Đồ tái sử dụng Kim loại: Lấy hết dầu hỏa ra rồi vứt
Sưởi điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Sưởi halogen Đồ tái sử dụng Kim loại
Tai nghe (head phone) Rác không đốt
Tai nghe (head phone) Rác không đốt
Tạ tay Đồ tái sử dụng Kim loại
Tắc te Đồ tái sử dụng Bóng đèn huỳnh quang
Tăm Rác đem đốt
Tăm bông Rác đem đốt
Tấm chắn kính lái ô tô (chống nắng cho ô tô) Rác không đốt
Tấm ga phủ giường đệm Rác đem đốt
Tấm che mặt/ Mũ phớt nhựa che nắng Rác đem đốt
Tấm lọc quạt thông gió Rác không đốt
Tấm lợp bằng nhựa dẻo Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tấm lợp dạng sóng (dùng trong ngành chăn nuôi) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tấm lót đi vệ sinh của thú cưng Rác đem đốt
Tấm mặt bàn của kotatsu Rác cỡ lớn mất phí
Tấm nhôm nấu ăn (aluminum foil) Rác không đốt
Tấm nhựa vinyl Rác không đốt
Tấm phủ thảm điện rác cỡ lớn không mất phí

Tấm phủ, bổi (che phủ bảo vệ rễ cây mới trồng) Rác không đốt Chỉ giới hạn ở đồ dùng cho hộ gia đình như đồ làm vườn rau gia đình

Tấm sắt mạ kẽm Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tấm trải khi đi picnic Rác không đốt
Tấm trần hoặc tường thạch cao Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tấm xi măng Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tạp chí Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Tạp dề (nhựa vinyl, nylon) Rác không đốt
Tạp dề (vải) Rác đem đốt
Tất Rác đem đốt
Tất quần Rác đem đốt
Tất tabi (tất chân có chia ngón) Rác đem đốt
Tay nắm cửa Đồ tái sử dụng Kim loại
Tẩy, cục tẩy Rác không đốt
Tem, nhãn, miếng dán・Bìa cạng chạa nhãn dán Rác đem đốt
Thạch cao Rác không đốt
Thảm rác cỡ lớn không mất phí

Thảm rác cỡ lớn không mất phí

Thảm cao su Rác không đốt
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Thảm chùi chân Rác không đốt
Thảm chùi chân (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thảm dùng trong nhà tắm Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Thảm điện rác cỡ lớn không mất phí

Thảm nhà tắm Rác không đốt
Thảm làm ấm, vỏ bọc thảm làm ấm rác cỡ lớn không mất phí

Thảm trải ở lối vào nhà (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thảm trải ở lối vào nhà (nhựa) Rác không đốt
Than Rác đem đốt
Thang gấp Đồ tái sử dụng Kim loại
Thang (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thang (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Thanh gỗ/gỗ vụn (DIY) Rác đem đốt Tham khảo trang 8: Cắt ra từng đoạn khoảng 30 cm và cho vào túi rác chỉ định.

Thau, chậu (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thau, chậu (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Thắt lưng Rác không đốt
Thân củ (tulip, thược dược, thủy tiên, nghệ tây, hành củ, hành tây...) Rác tươi sống
Thân cửa lưới (phần khung kính) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Thân đĩa DVD, hộp đựng dĩa DVD Rác không đốt
Thân máy chơi điện tử, điều khiển, các loại dây cáp Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ

Thân máy ép giấy bóng kính (ép plastic) Rác không đốt
Thân máy hủy tài liệu (dùng cho hộ gia đình) Rác không đốt
Thân, nắp lon, hộp đựng thực phẩm Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu: Rửa qua bên trong rồi vứt
Thẻ các loại (giấy) Giấy các loại
Thẻ các loại (nhựa) Rác không đốt
Thẻ điện thoại Rác không đốt
Thẻ ghi nhớ các loại Rác không đốt
Thẻ ngân hàng Rác không đốt
Thẻ nhớ Rác không đốt
Thẻ nhớ USB Rác không đốt
Thìa, dĩa/ nĩa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thìa, dĩa/ nĩa (nhựa) Rác không đốt
Thìa, dĩa/ nĩa (gỗ, tre) Rác đem đốt
Thìa để đo lượng bột/nước giặt Rác không đốt
Thiết bị báo cháy (dùng cho hộ gia đình) Rác không đốt Tháo pin ra
Thiết bị chăm sóc sức khỏe rác cỡ lớn không mất phí

Thiết bị chỉ đường trên oto Rác không đốt
Thiết bị chiếu sáng (bóng đèn) Đồ tái sử dụng Bóng đèn LED là nhóm rác không đốt
Thiết bị chiếu sáng (thủy tinh，phần nhựa) Rác không đốt
Thiết bị chiếu sáng (LED) Rác không đốt Bóng đèn tròn, bóng tuýp LED cũng là rác không cháy được
Thiết bị chiếu sáng (phần kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thiết bị đầu cuối PHS công cộng Đồ tái sử dụng Đồ điện gia dụng nhỏ: Các cửa hàng bán cũng tiến hành thu mua tại cửa hàng

Thiết bị dùng để cuộn dây Đồ tái sử dụng Kim loại
Thiết bị ETC gắn trên xe lưu thông Rác không đốt
Thớt (nhựa) Rác không đốt
Thớt (gỗ) Rác đem đốt
Thú nhồi bông Rác không đốt

Thùng các-tông Đồ tái sử dụng Thùng cát tông: dùng dây buộc hình chữ thập và vứt rác. Giấy bị ướt cũng có 
thể vứt rác. Giấy vụn kẹp vào thùng carton khác hoặc cho vào túi rác chỉ định 
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Thùng dầu ăn (kim loại) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Lấy đồ bên trong ra 
Thùng đựng gạo (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thùng đựng gạo (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Thùng muối dưa Rác không đốt
Thùng rác (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thùng rác (nhựa) Rác không đốt
Thùng sơn rỗng Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Lau bằng vải hoặc giấy
Thùng thiếc vuông Đồ tái sử dụng Kim loại: Tháo hết bên trong rồi mới vứt rác
Thùng xốp Đồ tái sử dụng Xốp hơi bọc hàng: dù có ký hiệu cũng vứt rác xốp hơi bọc hàng
Thùng, hộp đựng quần áo (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thùng, hộp đựng quần áo (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Thuốc (dạng bột, viên, viên con nhộng, dạng nước) Rác đem đốt
Thuốc diệt côn trùng Rác đem đốt
Thuốc diệt côn trùng, gián dạng khói (kiểu cho nước vào） Rác không đốt Bình đựng nước là rác nhựa
Thuốc diệt côn trùng, gián dạng khói (sương phun đạp bằng chân・loại bình xịt) Đồ tái sử dụng Theo ký hiệu chỉ dẫn của vật liệu:Mở lỗ rồi vứt  Nắp trên là rác nhựa.
Thuốc diệt côn trùng, gián dạng khói (kiểu phun khói chà bằng nắp） Rác không đốt
Thuốc lá điện tử/Thuốc lá điện tử công nghệ đốt nhiệt Đồ tái sử dụng Pin tiểu: Dây sạc là thiết bị điện gia dụng loại nhỏPin tiểu
Thủy tinh (tấm) Đồ tái sử dụng Thủy tinh (tấm): Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Thủy tinh (tấm) Đồ tái sử dụng Thủy tinh (tấm): Đồ bị vỡ cũng có thể tái sử dụng được
Thủy tinh chịu nhiệt Rác không đốt

Thủy tinh vỡ, chai vỡ Đồ tái sử dụng
Thư Giấy các loại
Thức ăn cho thú cưng Rác tươi sống
Thức ăn thừa Rác tươi sống
Thước cuộn Rác không đốt
Thước dây (dụng cụ đo, kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thước dây (dụng cụ đo, nhựa vinyl) Rác không đốt
Thước kẻ (gỗ, tre) Rác đem đốt
Thước kẻ (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Thước kẻ (nhựa) Rác không đốt
Tiêu bản Rác đem đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Tivi cầm tay (tivi di động) Rác không đốt
Tóc Rác đem đốt
Tóc giả Rác đem đốt
Tóc giả (tóc nối) Rác đem đốt
Tổ ong Rác đem đốt
Tôn lợp mái Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Tông đơ cắt tóc Rác không đốt
Tông đơ điện Rác không đốt
Tờ quảng cáo dán tường/ poster Giấy các loại
Tờ rơi Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Trà túi lọc Rác đem đốt Vắt nước thật kỹ
Tranh ghép (gỗ) Rác đem đốt
Tranh ghép (nhựa) Rác không đốt
Trấu Rác tươi sống
Tro (chỉ tro đốt của bồn tắm đốt than, củi) Rác không đốt Cho thấm nước. Không thu gom rác đã đốt.
Tro (chỉ dành cho tro nhang/hương, tro đốt ofuro) Rác không đốt Cho thấm nước. Không thu gom rác đã đốt.
Trụ chống làm vườn (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
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Trụ chống làm vườn (nhựa) Rác không đốt
Trụ chống/Đồ làm vườn (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Trụ chống/Đồ làm vườn (nhựa) Rác không đốt
Trục rèm cửa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Trục rèm cửa (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi chỉ định thì tự mang trực tiếp đến nhà máy xử lý

Truyện e-hon Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Tủ Rác cỡ lớn mất phí
Tủ 3 tầng (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí Tủ đã tháo ra cũng là rác cỡ lớn mất phí
Tủ 3 tầng (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Tủ bếp/ giá đựng bát đũa Rác cỡ lớn mất phí
Tủ búp phê Rác cỡ lớn mất phí
Tủ các loại (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Tủ các loại (thép) Đồ tái sử dụng Kim loại: Nếu có thể hãy tháo rời ra và vứt rác
Tủ chia ngăn (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí
Từ điển Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Từ điển bách khoa Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Từ điển điện tử Đồ tái sử dụng Kim loại
Tủ đựng bát đĩa Rác cỡ lớn mất phí
Tủ đựng bát đĩa (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Tủ đựng búp bê Rác không đốt
Tủ kính (bể cá, hộp đựng búp bê...) Rác không đốt

Tủ lạnh mini mang đi được (có chất làm mát) Đồ điện gia dụng tái sử dụng Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Tủ lạnh mini mang đi được (không có chất làm mát) Đồ tái sử dụng Kim loại

Tủ lạnh, tủ đông Đồ điện gia dụng tái sử dụng Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Tủ rượu vang Đồ điện gia dụng tái sử dụng Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

Tủ/ hộp đựng đồ (nhựa) Rác không đốt Đồ không cho vừa túi chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí
Tủ/ hộp đựng đồ (gỗ) Rác cỡ lớn mất phí Tủ đã tháo ra cũng là rác cỡ lớn mất phí
Túi (vải) đựng đồ có dây thắt đơn giản Rác đem đốt
Túi bóng đựng đồ đi chợ (lấy ở bàn thu ngân) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Cái gì cũng không thể cho vào túi tính tiền của siêu thị
Túi bóng đi chợ, nhận lúc thanh toán Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Cái gì cũng không thể cho vào túi tính tiền của siêu thị
Túi bóng nhựa vinyl Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Túi giữ lạnh (túi đá khô) là rác không cháy được
 Túi chất dịch CAPD (dùng trong phương pháp lọc màng bụng・dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Túi che phủ quần áo loại vải không dệt Rác đem đốt Đồ có gắn cửa sổ nhựa là rác cháy được
Túi có chức năng giữ lạnh Rác không đốt
Túi để bảo quản đông lạnh Rác không đốt
Túi đựng bánh kẹo (nhựa vinyl, nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Túi đựng đồ chơi gôn Rác cỡ lớn không mất phí

Túi đựng đồ để vào tủ đông Rác không đốt
Túi đựng miếng dán dạng thuốc (giấy) Giấy các loại
Túi đựng miếng dán dạng thuốc (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Túi đựng rác Rác không đốt

Túi đựng súp, gia vị có trong cốc đựng mỳ ăn liền Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni 
lông.

Túi đựng thức ăn gia súc Giấy các loại Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình
Túi giấy Giấy các loại Những đồ có bọc nhựa bên ngoài cũng là rác giấy
Túi giấy đựng rác trong máy hút bụi Rác đem đốt Để nguyên bên trong và vứt rác
Túi hóa hợp tổng hợp Rác không đốt Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình
Túi hóa hợp tổng hợp Rác không đốt Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình
Túi hóa hợp tổng hợp (giấy) Giấy các loại Chỉ những đồ thải ra từ các hộ gia đình

T

（T）（T） ●Từ điển chi tiết về phân loại rác ●Từ điển chi tiết về phân loại rác 



Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Túi hút chân không Rác không đốt
Túi lưới dùng để giặt quần áo Rác không đốt
Túi lọc màng bụng (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Túi nén đựng chăn (bằng nhựa vinyl) Rác không đốt
Túi ngủ Rác đem đốt
Túi nhựa dùng để bọc quần áo trong các hiệu giặt là Rác không đốt
Túi ni lông Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Túi thông tiểu (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Túi truyền chất dinh dưỡng (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9
Túi truyền dịch (dụng cụ y tế dùng tại nhà・chuyền nhỏ giọt) Rác đem đốt Tham khảo trang 9: Không thu gom kim
Túi, cặp (da, nylon, vải) Rác không đốt
Túi vinyl bỏ đi dùng trong nông nghiệp Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Tuốc- nơ -vít Đồ tái sử dụng Kim loại
Tuốc- nơ -vít điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Tượng mẫu, mô hình (nhân vật hoặc đồ chơi) Rác không đốt
Tuýp nhựa các loại Rác đem đốt Nếu rửa sạch và loại bỏ chất bẩn bên trong sẽ vứt được vào rác bao bì nhựa ni lông.

Tuýp thuốc dán (dạng bôi) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Dạng tuýp là rác cháy được
Tuýp (dụng cụ y tế dùng tại nhà) Rác đem đốt Tham khảo trang 9：Không thu gom dạng tuýp có gắn kim tiêm

TV Đồ điện gia dụng tái sử dụng Nhờ cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc đơn vị thu gom, chuyên chở được cấ
p phép xử lý giúp (tham khảo trang 20)

U Ủng Rác không đốt
Vách ngăn cửa shoji Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Vải các loại (vải thừa, vải vụn...) Rác đem đốt
Vải Canvas dùng cho vẽ tranh Rác đem đốt
Vải không dệt Rác đem đốt
Vải thưa, vải màn Rác không đốt
Vali kéo Rác không đốt Đồ không cho vừa túi chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí
Vali Rác không đốt Đồ không cho vừa túi được chỉ định là nhóm rác cỡ lớn không mất phí

Van, vòi (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Ván ép Rác khó xử lý Tham khảo trang 22 (phế liệu xây dựng)
Ván lướt sóng Rác cỡ lớn không mất phí

Ván lướt sóng body board Rác cỡ lớn không mất phí

Ván trượt Rác không đốt
Ván trượt tuyết (loại hai chân cùng đứng trên 1 ván) Rác cỡ lớn không mất phí

Ván trượt tuyết (loại mỗi chân một ván) Rác cỡ lớn không mất phí

Vành bánh xe (dùng cho các loại xe) Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Ví Rác không đốt
Vỉ đựng thuốc viên Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Thuốc bên trong là nhóm rác đem đốt
Vỉ găng, chảo gang (dùng cho nấu ăn) Đồ tái sử dụng Kim loại
Vỉ nướng Đồ tái sử dụng Kim loại
Viên dùng để đuổi gián Rác đem đốt Bao gồm những thứ bên trong hộp đựng
Viên dùng để đuổi gián (đồ không thể phân tách thuốc và hộp đựng) Rác đem đốt Dùng cho áo quần và cửa lưới chống côn trùng

Vỏ bánh akumaki Rác tươi sống Trường hợp số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi để bên cạnh đồ đựng nh
ựa pô-li-ê-thy-len

Vỏ bọc bệ ngồi toilet Rác đem đốt
Vỏ bọc đĩa nhựa (giấy) Giấy các loại
Vỏ bọc đũa dùng 1 lần (giấy) Giấy các loại
Vỏ bọc đũa dùng 1 lần (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Vỏ bọc ống hút (giấy) Giấy các loại
Vỏ bọc ống hút (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa
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Loại phân loại Mẹo để loại bỏ rác
Vở các loại Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Vỏ chăn Rác đem đốt
Vỏ củ lạc Rác tươi sống
Vỏ cua Rác tươi sống
Vỏ của củ lạc (trấu lạc) Rác tươi sống
Vỏ đựng thuốc diệt cỏ (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Rửa qua bên trong, để khô rồi vứt
Vỏ gai của hạt dẻ Rác đem đốt
Vỏ giấy gói kem Giấy các loại Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Vỏ gối Rác đem đốt
Vỏ hạt dẻ Rác tươi sống
Vỏ hạt đậu Rác tươi sống
Vỏ hộp sáp màu (giấy) Giấy các loại
Vỏ hộp sáp màu (nhựa) Rác không đốt

Vỏ măng Rác tươi sống Trường hợp số lượng lớn thì cho vào túi chỉ định rồi để bên cạnh đồ đựng nh
ựa pô-li-ê-thy-len

Vỏ ngao, sò, ngọc trai (ngao, hến...) Rác tươi sống
Vỏ nhựa vinyl bọc xúc xích Rác đem đốt
Vở tập vẽ phác họa (Sketch book) Đồ tái sử dụng Dùng dây buộc lại hình chữ thập (+) rồi vứt
Vỏ trứng Rác tươi sống
Vỏ, nắp của cốc đựng mì ăn liền (giấy) Giấy các loại Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Vỏ, nắp của cốc đựng mì ăn liền (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa Lấy đồ bên trong ra, làm sạch rồi vứt
Vòi bình xịt (nhựa) Đồ đựng, bao gói bằng nhựa

Vòi bơm, hút dầu Rác không đốt Đồ chạy bằng điện thì tháo pin ra
Vòng đeo ở cổ Rác không đốt
Vòi nước Đồ tái sử dụng Kim loại
Vợt (các-bon) Rác không đốt
Vợt (gỗ) Rác đem đốt
Vợt (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại
Vợt (nhựa) Rác không đốt
Vợt bắt ruồi (nhựa) Rác không đốt
Vợt chơi bóng bàn Rác đem đốt
Xà phòng Rác đem đốt
Xác tôm (đầu, vỏ, đuôi) Rác tươi sống
Xăng dầu Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Xăng-đan Rác không đốt
Xe 1 bánh (dùng trong công việc, thể thao) Đồ tái sử dụng Kim loại
Xe 3 bánh (dành cho trẻ con) Đồ tái sử dụng Kim loại
Xe đạp (bao gồm cả loại xe đạp điện trợ lực) Đồ tái sử dụng Kim loại
Xe đạp điện Đồ tái sử dụng Kim loại
Xe đẩy (xe nôi) Rác cỡ lớn không mất phí

Xe đẩy đồ Đồ tái sử dụng Kim loại: Chỉ những đồ dùng cho hộ gia đình
Xe đẩy hỗ trợ cho người già Rác cỡ lớn không mất phí

Xe lăn Đồ tái sử dụng Kim loại
Xe máy Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Xe máy phân khối nhỏ, dưới 50cc Rác khó xử lý Tham khảo trang 22
Xe nôi (xe đẩy) Rác cỡ lớn không mất phí

Xe trượt Rác cỡ lớn không mất phí

Xẻng nhỏ/ bay (kim loại) Đồ tái sử dụng Kim loại：Để nguyên cán gỗ vẫn có thể vứt rác
Xẻng nhỏ/ bay (nhựa) Rác không đốt
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